
	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS DƯƠNG XÁ
ĐỀ SỐ 2
	ĐỀ THI THỬ VÀO 10- NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn: GDCD 9
                               Thời gian làm bài 60 phút


Trắc nghiệm: (10 điểm): Chọn đáp án đúng:
Câu 1. Tự chủ là
A. Làm chủ tình cảm. 			                     B. Làm chủ suy nghĩ.
C. Làm chủ bản thân. 		                                D. Làm chủ hành vi.
Câu 2.  Các vua Hùng đó có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước, câu nói này của ai?
A. Hồ Chí Minh.    B. Võ Nguyên Giáp.   C. Trần Đại Quang.  D. Nguyễn Phú Trọng. 
Câu 3 .  Những hành vi nào sau đây không  thể hiện sự tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác?
A. Mượn tài sản trả không đúng hẹn
B. Giữ gìn, bảo quản các tài sản được giao quản lí, trông nom
C. Nhặt được của rơi, trả lại người làm mất
D. Làm hỏng tài sản của người khác biết sửa chữa, bồi thường
Câu 4. Việt nam gia nhập diễn đàn châu Á—Thái Bình Dương (APEC) vào thời gian nào?
A. 8/2006.                    B. 11/1998.                 C. 11/1997.                       D. 8/1997.
Câu 5 . Con vật nào sau đây là biểu tượng của hòa bình?
A. Bồ câu.                B. Hải âu.                        C. Bồ nông.                   D. Đại bàng.
Câu 6. Tình huống: Do muốn có tiền tiêu xài, Nam- học sinh 14 tuổi đã nhận lời chuyển một gói hàng lớn để lấy tiền. Trên đường đi đưa hàng Nam đã bị các chú công an kiểm tra và phát hiện có ma túy. Các chú công an đã giữ Nam lại. Theo em trong các ý kiến sau đây, ý kiến nào đúng?
A. Nam sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, vì vận chuyển ma túy là phạm tội
B. Nam không phải chịu hình sự vì còn ít tuổi
C. Nam không phải chịu trách nhiệm hình dự, vì bị lừa khi nhận chuyển gói hàng khong biết có ma túy ở trong
D. Nam không phỉa chịu trách nhiệm hình sự nhưng bố mẹ Nam sẽ phải chịu thay vì Nam đang chịu sự chăm sóc và giáo dục từ gia đình
Câu 7.  Trong những câu sau, câu nào nói về tính tự chủ?
	A. Ăn có chừng, chơi có độ . 				B. Giận cá chém thớt .			
    C. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.			D. Kính lão đắc thọ.
Câu 8. Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
A. Đánh giá cao, kính phục các nghệ nhân của những làng nghề truyền thống.	
B.  Chê bai những người ăn mặc theo phong cách dân tộc là lạc hậu, quê mùa. 
C. Tìm hiểu lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc.	
D. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. 
Câu 9. Câu tục ngữ : “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây/ Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng” muốn nhắc em nhớ tới truyền thống tốt đẹp nào của dân tộc Việt Nam?
 A. Tôn sư trọng đạo. 	                              C. Hiếu học.
 B. Yêu nước thương nòi.	                   D. Uống nước nhớ nguồn
 Câu 10.   Những việc làm nào được pháp luật nhà nước ta qui định về quyền tự do ngôn luận của công dân?
A. Viết thư nặc danh để vu cáo, nói xấu cán bộ
B. Phát biểu linh tinh trong các cuộc họp
C. Xuyên tạc công cuộc đổi mới đất nước qua báo chí
D. Trong các cuộc họp cơ sở, địa phương bàn về những vấn đề chung của xã hội
Câu 11 . Tính đến năm 2009 Việt Nam đã có quan hệ về ngoại giao và kinh tế với bao nhiêu nước và vùng lãnh thổ trên thế giới?
A. Có quan hệ ngoại giao với 166 nước và quan hệ kinh tế với 221 nước, vùng lãnh thổ
B. Có quan hệ ngoại giao với 167 nước và quan hệ kinh tế với 222 nước, vùng lãnh thổ
C. Có quan hệ ngoại giao với 169 nước và quan hệ kinh tế với 224 nước, vùng lãnh thổ.
D. Có quan hệ ngoại giao với 168 nước và quan hệ kinh tế với 223 nước, vùng lãnh thổ
Câu 12. Một số học sinh nam lớp 9 bàn nhau mua pháo đến trường đốt để tạo ấn tượng cho chương trình “ Ga la chia tay học sinh cuối cấp”. Các bạn đó tranh luận rất sôi nổi về vấn đề này. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
A. Công dân đốt các loại pháo trong dịp lễ là không vi phạm pháp luật.
B. Đốt pháo nổ với số lượng nhỏ thì không vi phạm pháp luật.
C. Hành vi đốt pháo nổ là vi phạm pháp luật.
D. Mọi hành vi đốt pháo nổ đều vi phạm pháp luật.
Câu 13. Ngày 26 tháng 3 năm 2018, Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Nghệ An đã gửi thư khen ngợi hai học sinh Dương Thị Bình và Nguyễn Thị Vân lớp 12A9, trường THPT Yên Thành 2 với hành động trả lại số tiền 8.869.000 VNĐ cho người đánh rơi. Việc làm của Bình và Vân thể hiện của người?
A. Trưởng thành.     B. Sống có khát vọng.   C. Sống có đạo đức.  D. Năng động.
Câu 14 . Trong giờ luyện tập môn Toán, H rủ em mở sách giải ra chép, vừa nhanh, vừa đúng lại được điểm cao. Là người hiểu về làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả, em nên làm gỡ ?
   A . Mở sách giải ra chép cùng H.
   B . Không dám làm vì sợ cô biết . 
   C . Đợi H chép xong rồi chép lại của H .
   D . Yêu cầu H cất sách giải và tự làm bài .
Câu 15. Dựa vào kiến thức bài Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân, em không đồng ý với quan điểm nào dưới đây?
A. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên
B. Con hư tại mẹ cháu hư tại bà
C. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn
D.      Chồng em áo rách em thương
Chồng người áo gấm xông hương mặc người. 
Câu 16.  Một trong những nguyên tắc của hợp tác cùng phát triển là gì?
A. Cùng giải quyết công việc nội bộ của nhau.
B. Giải quyết các tranh chấp bằng thương lượng, hòa bình.
C. Dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp.
D. Gây sức ép, áp đặt và cường quyền.
Câu 17.  Được biết B chuẩn bị dự án tham dự Cuộc thi khao học kỹ thuật cấp trường. C cho rằng: cần gì phải nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, cứ gõ vào goole là có hết. H nói: cần phải nghiên cứu, tìm tòi thì mới phát hiện ra những cái mới và bổ ích. N tiết lộ: tớ nhờ chị gái viết hộ bài để nộp. M nói: các bạn nghĩ thế nào thì tùy, còn theo tớ cần phải siêng năng, tích cực, nghiêm túc trong công việc thì mới đạt kết quả tốt. Những ai dưới đây đã hiểu không đúng về năng động, sáng tạo?
A. B, H và N.         B. C, N và M.             C. N và M.                    D. N và C
Câu 18. Hành vi nào dưới đây thể hiện phẩm chất chí công vô tư?
A. Ông A cùng đồng nghiệp đi lễ chùa trong giờ làm việc.
B. Cảnh sát giao thông xử phạt chủ tịch X vì di vào đường cấm.
C. Lớp trưởng 8A chỉ nghiêm khắc với các bạn nam.
D. N luôn im lặng trước việc làm sai trái của bạn thân.
Câu 19.  Em không đồng ý với  ý kiến nào sau đây?
 A.  Truyền thống là những kinh nghiệm quý giá.
 B.  Nhờ có truyền thống, mỗi dân tộc mới giữ được bản sắc riêng.
 C.  Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp, rất đáng tự hào.
 D. Trong thời đại mở cửa và hội nhập hiện nay, truyền thống dân tộc không còn quan trọng nữa.
Câu 20.  Dòng nào không nói đúng nguyên tắc của sự hợp tác quốc tế?
A. Bình đẳng                         C. Làm giàu cho nước nghèo một cách nhanh chóng
B. Hai bên cùng có lợi           D. Không làm phương hại đến lợi ích của người khác
Câu 21. Câu nói của Bác Hồ: “ Phải để việc công, việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà” là nói về nội dung nào sau đây?
    A.Tôn trọng lẽ phải                             B. Pháp luật và kỷ luật
    C.Chí công vô tư                                  D. Tôn trọng người khác
Câu 22 . Trong giờ học môn Công nghệ , cô giáo phân công mỗi nhóm lắp một bảng điện dân dụng . Bạn T nhóm em đưa ra sáng kiến , mỗi bạn trong nhóm đóng tiền thuê người làm để được điểm cao . Các bạn nhất trí và khen T sáng tạo . Là người hiểu về sự sáng tạo, em sẽ làm gì ? 
    A . Nhất trí với ý kiến của T và các bạn để cùng thực hiện . 
    B . Vận động các bạn không làm theo ý kiến của T và đề nghị T rời khỏi nhóm. 
    C . Xin cô chuyển sang nhóm khác vì không đồng tình với việc làm của T và các bạn.
    D . Thuyết phục các bạn tự làm để có kinh nghiệm . 
Câu 23. Theo em, nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân trực tiếp khiến thanh thiếu niên dễ sa vào tệ nạn ma túy?
A. Do gia đình túng thiếu phải bươn chải kiếm sống
B. Do tò thích bắt chước, ham chơi
C. Do bị gây nghiện từ người khác
D. Do nạn buôn bán ma túy còn tồn tại trong xã hội
Câu 24. Pháp luật đã đưa ra các hành vi cấm trong luật hôn nhân và gia đình năm 2014 tại?
A.Khoản 2 điều 5                                    B. Khoản 3 điều 6
C.Khoản 3 điều 5.                                   D. Khoản 2 điều 6
Câu 25.  Cùng chung sức làm việc, giúp đỡ , hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó với mục đích chung là nội dung khái niệm nào?
A. Tự lập.              B. Dân chủ.           C. Hợp tác.            D. Liêm khiết 
Câu 26. Sau hoạt động trải nghiệm của lớp 9, bạn D được cô giáo phân công viết bài thu hoạch cùng các bạn B, K, A. Trong quá trình cùng làm việc, bạn K và A phát hiện B làm thay toàn bộ phần việc cho D nên K báo cáo với cô giáo. Xác nhận thông tin này là đúng sự thật, cô giáo đã phê bình các nhóm trước lớp. Những học sinh nào dưới đây vận dụng không đúng nội dung hợp tác?
A. Bạn B và D                                       C. Bạn K và D
B. Bạn B, K và D                                  D. Bạn B, A và K
Câu 27 . Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về năng động , sáng tạo ?
    A . Rèn luyện tính năng động , sáng tạo trước hết phải có ý thức tự giác . 
    B . Chỉ những người trẻ tuổi mới phát huy được tính năng động , sáng tạo.
    C . Siêng năng , cần cù , chăm chỉ là yếu tố tạo nên tính năng động và sáng tạo . 
    D . Không có động lực nào giúp ta say mê làm việc bằng tình yêu đối với công việc . 
Câu 28 . Hành vi nào dưới đây thể hiện sự kế thừa , phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ? 
A . Mê tín , tin vào bói toán .             B . Gây rối trật tự công cộng 
C . Ủng hộ đồng bào gặp thiên tai .    D . Chê bai các lễ hội truyền thống
Câu 29 . Quan điểm nào dưới đây phản ánh đúng truyền thống của dân tộc?
 A . Chăm sóc cha mẹ , người già là việc của xã hội.
 B. Những người sống theo truyền thống là cổ hủ, lạc hậu. 
 C . Chăm sóc cha mẹ khi về già, thuận hoà với anh em.
 D . Không cần giúp đỡ người khuyết tật vì họ đã được nhà nước nuôi.
Câu 30 . Để ôn tập chuẩn bị cho thi học kì, T rủ em làm chung đề cương, bạn nào học tốt môn nào thì làm đề cương môn ấy, vừa tiết kiệm thời gian vừa đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Trong trường hợp đó, em nên làm gì ?
 A. Kể với các bạn cán bộ lớp để các bạn phê bình T. 
 B. Khuyên T nên tự làm đề cương thì ôn tập mới có hiệu quả . 
 C. Không đồng ý với ý kiến của T nhưng cũng không nói gì .
 D. Nhất trí với ý kiến của T, rủ thêm một số bạn học giỏi khác cùng làm.
Câu 31.  Công dân có quyền thiếu nại khi nào?
A. Chứng kiến hành vi nhũng nhiễu dân
B. Biết về sự việc vi phạm pháp luật của một cá nhân
C. Bản thân bị kỷ luật oan
D. Biết về vụ việc vi phạm pháp luật của một tổ chức
Câu 32 . Câu nào dưới đây nói về tính năng động, sáng tạo?
 A . Mồm miệng đỡ chân tay.		    	B . Năng nhặt chặt bị .
 C . Dễ làm, khó bỏ.				D . Cái khó ló cái khôn.
Câu 33. Người lao động chưa thành niên là người lao động dưới 
A. 13 tuổi 		B. 15 tuổi . 		  C. 16 tuổi .             	D. 18 tuổi
Câu 34. Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây:
A. Học tập là công việc của từng người, phải tự cố gắng.   
B. Cần trao đổi, hợp tác với bạn bè khi gặp khó khăn.         
C. Lịch sự, văn minh với người nước ngoài
D. Tham gia các hoạt động từ thiện
Câu 35. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
	A. Người tự chủ luôn hành động theo ý mình.	
	B. Người tự chủ không biết kiềm chế những ham muốn của bản thân.	
	C. Người tự chủ luôn nóng nảy, vội vàng trong mọi hành động.	
	D. Người tự chủ luôn bình tĩnh, tự tin trong mọi tình huống. 		
Câu 36 . Để xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta phải làm gì ? 
A. Giữ nguyên truyền thống cũ của dân tộc. 
B. Xoá bỏ tất cả những gì thuộc về quá khứ. 
C. Tiếp thu, học hỏi những tinh hoa, văn hoá tiên tiến của nhân loại. 
D. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc , tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. 
Câu 37 . Trong sản xuất, biểu hiện của làm việc có năng suất chất lượng, hiệu quả là 
 A . Chạy theo lợi nhuận , làm hàng giả .
 B . Buôn lậu , trốn thuế để tăng thu nhập . 
 C . Dùng nguyên vật liệu kém chất lượng để có lãi cao . 
 D. Tìm tòi áp dụng công nghệ mới , luôn đề cao chất lượng sản phẩm.
Câu 38 . Tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về cả nội dung và hình thức trong một thời gian nhất định là biểu hiện của
A. Tự chủ trong công việc. 			C. Năng động, sáng tạo trong công việc.	
B. Hợp tác cùng phát triển. 			D. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.
Câu 39. Nếu em được chứng kiến việc bạn em có thái độ thiếu lịch sự với người nước ngoài em sẽ làm gì ?
A. Đằng nào họ cũng là người nước ngoài, chẳng biết mình là ai nên em cùng với bạn mình tiếp tục trêu đùa, giễu cợt họ.
B. Việc đó là việc của bạn chẳng liên quan gì tới mình nên không cần có ý kiến.
C. Phân tích cho bạn hiểu việc làm và thái độ đó của bạn là sai, chưa thể hiện tình hữu nghị với bạn bè quốc tế, sẽ để lại những ấn tượng không hay về người Việt Nam với bạn bè Quốc tế.
D. Lên án, phê phán kịch liệt suy nghĩ đó của bạn.
Câu 40 . Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào thời gian?
A. 23/9/1977.          B. 22/9/1977.            C. 21/9/1977.                   D. 20/9/1977.
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